
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

STT MSSV Họ và tên Hệ đào tạo Khoa
Số tiền còn 

nợ
Ghi chú

1 09520203 Nguyễn Văn Phong CQUI MMT&TT 4,140,000

2 09520640 Trần Nhật Tân CQUI MMT&TT 780,000

3 10520169 Hoàng Minh Tuấn CQUI MMT&TT 1,300,000

4 10520279 Nguyễn Thanh Tùng CQUI MMT&TT 2,160,000

5 10520576 Lại Thế Chính CQUI MMT&TT 2,700,000

6 11520008 Cao Việt Anh CQUI MMT&TT 6,410,000

7 11520107 Trương Trung Hiếu CQUI MMT&TT 8,020,000

8 11520133 Hà Văn Hùng CQUI MMT&TT 5,280,000

9 11520216 Lê Nguyên Lộc CQUI MMT&TT 2,600,000

10 11520432 Nguyễn Khánh Trình CQUI MMT&TT 3,300,000

11 11520615 Trần Hoài Phương CQUI MMT&TT 2,050,000

12 12520040 Ngô Tuấn Cường CQUI MMT&TT 3,900,000

13 12520082 Huỳnh Dũng CQUI MMT&TT 6,780,000

14 12520147 Võ Đức Hòa CQUI MMT&TT 4,470,000

15 12520254 Phan Thành Ngọc Mẫn CQUI MMT&TT 7,170,000

16 12520529 Triệu Văn Hưng CQUI MMT&TT 3,840,000

17 12520617 Lê Tuấn Khải CQUI MMT&TT 3,310,000

18 12520770 Đỗ Đặng Tùng CQUI MMT&TT 2,880,000

19 12520865 Lê Thị Thúy Loan CQUI MMT&TT 4,320,000

20 13520229 Lữ Đình Hải CQUI MMT&TT 3,950,000

21 13520266 Võ Văn Hiếu CQUI MMT&TT 6,030,000

22 13520293 Lý Trần Hoàn CQUI MMT&TT 7,200,000

23 13520321 Nguyễn Đức Hùng CQUI MMT&TT 3,950,000

24 13520405 Bùi Hữu Khôi CQUI MMT&TT 3,950,000

25 13520424 Bùi Đức Lâm CQUI MMT&TT 3,950,000

26 13520559 Nguyễn Lê Thái Nguyên CQUI MMT&TT 3,640,000

27 13520746 Nguyễn Văn Tân CQUI MMT&TT 4,730,000 Gia hạn

28 13520759 Nguyễn Văn Thái CQUI MMT&TT 5,720,000

29 13520793 Ngô Tống Lộc Thành CQUI MMT&TT 7,070,000 Gia hạn

30 13520881 Trần Quang Tiến CQUI MMT&TT 1,200,000

31 13521030 Lê Thành Việt CQUI MMT&TT 3,950,000

32 13521062 Đặng Khắc Vượng CQUI MMT&TT 8,110,000

33 14520013 Vũ Nguyễn Hồng Ân CQUI MMT&TT 7,850,000

34 14520179 Hoàng Trung Đức CQUI MMT&TT 780,000
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35 14520346 Nguyễn Minh Hùng CQUI MMT&TT 5,250,000

36 14520475 Đỗ Quang Lộc CQUI MMT&TT 6,250,000

37 14520721 Phạm Lê Vĩnh Phương CQUI MMT&TT 3,950,000

38 14520885 Phạm Hoàng Thịnh CQUI MMT&TT 6,290,000

39 14521003 Trương Thành Trí CQUI MMT&TT 3,950,000

40 14521071 Nguyễn Phan Quang Vạn CQUI MMT&TT 12,020,000

41 14521094 Thái Quang Vinh CQUI MMT&TT 3,950,000

42 15520067 Bùi Công Chức CQUI MMT&TT 5,750,000

43 15520125 Nguyễn Anh Đức CQUI MMT&TT 3,950,000

44 15520207 Trần Thanh Hậu CQUI MMT&TT 600,000

45 15520347 Trần Cao Khang CQUI MMT&TT 3,950,000

46 15520453 Trần Minh Luân CQUI MMT&TT 6,030,000

47 15520506 Huỳnh Lê Hiếu Nam CQUI MMT&TT 3,950,000

48 15520536 Đặng Trọng Nghĩa CQUI MMT&TT 3,950,000

49 15520631 Cổ Gia Phúc CQUI MMT&TT 6,030,000

50 15520654 Vòng An Phúc CQUI MMT&TT 6,830,000

51 15521021 Trần Thế Vinh CQUI MMT&TT 3,950,000

52 15521048 Siu Êu Rô CQUI MMT&TT 3,950,000

53 15521053 Đặng Phương Việt CQUI MMT&TT 4,950,000

54 16520363 Lương Kim Hiền CQUI MMT&TT 2,950,000

55 16520800 Phan Thanh Nghi CQUI MMT&TT 900,000 Nợ HP AVBT

56 16521149 Dương NgọC ThạNh CQUI MMT&TT 900,000 Nợ HP AVBT

57 16521702 Trần Đức Khoa CQUI MMT&TT 900,000 Nợ HP AVBT

Danh sách này có 57 sinh viên./.


